
STT MSSV CMND/ CĂN CƯỚC HỌ ĐỆM TÊN LỚP

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN 

HÀNG 

TẠI OCB

SỐ ĐIỆN 

THOẠI
KÝ TÊN

1 20001565 079305024398 Đặng Nguyễn Thiên Ân 20T4-KTD1 0037100015205002 0765459236

2 20002965 079305026243 Võ Thủy Hồng Ân 20T4-KTD1 0037100015241009 0931415545

3 20001818 225954821 Đặng Hoài Anh 20T4-KTD1 0037100015219003 0782507211

4 20000626 212854686 Nguyễn Hoàng Vân Anh 20T4-KTD1 0037100015265005 0936112672

5 20000262 079305016192 Trần Ngọc Mỹ Anh 20T4-KTD1 0037100015271005 0375339297

6 20001081 079305011460 Nguyễn Hoàng Kim Ánh 20T4-KTD1 0037100015201007 0582881077

7 20001870 Trần Quốc Bình 20T4-KTD1 0767470915 chưa mở tk

8 20001735 079305015857 Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu 20T4-KTD1 0037100015218007 0935805461

9 20002001 312621026 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 20T4-KTD1 0037100015267008 0338305495

10 20000419 Hoàng Gia Khang 20T4-KTD1 0901824129 chưa mở tk

11 20000480 212904245 Huỳnh Phan Ngọc Linh 20T4-KTD1 0037100015235009 0837283215

12 20001373 079304028580 Nguyễn Ngọc Linh 20T4-KTD1 0037100015254003 0378211876

13 20002080 079305019872 Nguyễn Phan Khánh Linh 20T4-KTD1 0037100015246008 0972923164

14 20000253 122445762 Nguyễn Thị Khánh Ly 20T4-KTD1 0037100015260003 0967726779

15 20001490 036304004793 Phạm Nguyễn Khánh Ly 20T4-KTD1 0983505243 chưa mở tk

16 20000342 079305010202 Nguyễn Lê Ý Ngọc 20T4-KTD1 0037100015272001 0776945423

17 20002199 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20T4-KTD1 0328622452 chưa có CCCD

18 20001381 083305000047 Phan Trần Hoàng Nhi 20T4-KTD1 0037100015243001 0909928548

19 20000400 079305029056 Nguyễn Thị Thúy Phương 20T4-KTD1 0037100015216004 0904506378

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)- CHI NHÁNH TÂN BÌNH

CỦA SINH VIÊN ĐANG HỌC/ ĐÃ TỐT NGHIỆP LỚP 20T4-KTD1

(Thuộc diện MGHP theo NĐ 86/2015-NĐ-CP ngày 02/10/2015)
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20 20000539 036304007467 Vũ Thị Phương 20T4-KTD1 0037100015248003 0346023596

21 20000886 056305000097 Lu Ngọc Phượng 20T4-KTD1 0037100015226007 0923453716

22 20001824 079205011448 Phạm Minh Quân 20T4-KTD1 05234876435 chưa mở tk

23 20000947 352752289 Huỳnh Lê Ái Quốc 20T4-KTD1 0037100015247007 0962606182

24 20001116 079305022303 Phan Trần Như Quỳnh 20T4-KTD1 0037100015213005 0335374847

25 20001988 079305006885 Nguyễn Trần Mỹ Tiên 20T4-KTD1 0037100015212009 0353365844

26 20001619 048305000044 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20T4-KTD1 0037100015237001 0928256381

27 20000848 079305022834 Võ Phương Trinh 20T4-KTD1 0037100015238008 0933927935

28 20000286 079305017691 Đoàn Mỹ Phương Uyên 20T4-KTD1 0037100015298008 0369403487

29 20002012 Lê Vũ Tường Vy 20T4-KTD1 0987831008 chưa có CCCD

30 20000927 261587302 Nguyễn Nữ Xuân Vy 20T4-KTD1 0037100013699008 0869260644

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 12  năm 2021

Trần Thị Ngọc Dung TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

CỐ VẤN HỌC TẬP TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG


